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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH XUÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

====== o0o ====== 

Bản án số: 85/2019/ HSST 
                Ngày: 20/5/2019 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
===== *** ====== 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    Bà Sa Thị Phượng 
Hội thẩm nhân dân:                       Bà Lê Thị Thanh Huấn 
                                              Ông Đỗ Quang Linh 
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Vũ Thanh Tùng - Cán bộ Toà án 
nhân dân quận Thanh Xuân. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên toà:  
                                          Ông Lê Hưng Thái - Kiểm sát viên. 
 Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ 

lý số: 69/2019/HSST ngày 16 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo: 

Bị cáo: DƯƠNG THẾ A  Sinh năm: 1976 

  HKTT và trú tại: Bản Giác, xã H, huyện C, tỉnh Bắc Cạn; Nghề nghiệp: 

Làm ruộng; Trình độ văn hoá: 02/12; Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Tày; Tôn 

giáo: Không; con ông: Dương Văn L, con bà: Đỗ Thị Ch; Vợ: Hà Thị Th. có 02 

con là Dương Thị Hồng Nh và Dương Đức H; Tiền án, tiền sự: bị cáo chưa có tiền 

án, tiền sự.  Danh chỉ bản số 07 lập ngày 26/11/2018 tại Công an Thanh Xuân. Bắt 

quả tang ngày 22/11/2018, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ ngày 28/11/2018. 

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 16h30’ ngày 22/11/2018, tổ công tác Đội cảnh 

sát kinh tế công an quận Thanh Xuân phát hiện xe ô tô biển số 20A-152,06 do lái 
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xe Hà Văn X, sinh ngày 07/5/1985; HKTT: Tổ Bản Đồn I, phường X, thành phố B, 

tỉnh Bắc Kạn điều khiển  đang dừng đỗ trước số nhà 14 ngõ 116 Nhân Hòa, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cốp sau xe ô tô đang 

mở có 01 hộp cat- tông chứa 01 túi vải màu trắng, chủ sở hữu là Dương Thế A; 

trong túi vải có chứa 01 cá thể rắn Hổ Chúa. Tổ công tác đưa toàn bộ những người 

trên cùng tang vật về công an phường Nhân Chính để làm rõ. 

Cơ quan công an thu giữ: 

- Thu giữ của Dương Thế A: 

 + 01 cá thể rắn Hổ Chúa; 01 túi lưới màu trắng; 01 túi vải màu trắng; 

01 hộp cat - tông có nhãn hiệu Wake up 247.  

 + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đỏ đã qua sử dụng, 

số imei: 352812103597920/01 và imei: 35212103597928/01; lắp sim số: 

0392891946 

- Thu giữ của Hà Văn X: 

 + 01 chứng minh nhân dân mang tên Hà Văn X (bản gốc) 

 + 01 giấy phép lái xe mang tên Hà Văn X (bản gốc) 

 + 01 biên bản bàn giao xe ô tô 20A -152.06 (bản gốc) 

 +01 giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô số 152 (bản photo) 

 +01 biên nhận thế chấp đăng ký 

 +01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô 20A -152.06 

 +01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 20A-152.06 

 +01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 20A-152.06 

Thu giữ của Công ty THNH MTV Mai Linh Thái Nguyên: 

 + 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, biển số 20A-152.06; số khung 

MALA751AAGMO380413, số máy G2LAFM480326. 

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Dương Thế A khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình như sau: Khoảng đầu tháng 11/2018, khi An đang ở nhà thì có người 

phụ nữ không quen biết đi qua đường vào uống nước. Qua nói chuyện, người này 

bảo có người nhà bị ung thư, cần mua rắn Hổ Chúa để làm thuốc chữa bệnh và nhờ 

A nếu đi rừng gặp rắn Hổ Chúa thì bắt rồi đem ngay xuống Hà Nội bán cho chị ta 

với giá 600.000đ/kg. Nghe vậy A đã đồng ý và sau đó chị ta dặn A khi nào có rắn 

Hổ Chúa thì gọi cho chị vào số điện thoại 0969561087. 
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Sáng ngày 22/11/2018, A đã bắt được 01 cá thể rắn Hổ Chúa đang còn sống, 

nặng khoảng 03 kg tại rừng keo gần nhà tại Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn, sau đó A dùng số điện thoại 0392891946 gọi vào số 

0969561087 của người phụ nữ đặt mua rắn Hổ Chúa trước đó thì được chị ta bảo 

thuê xe mang rắn Hổ Chúa xuống Hà Nội giao ngay trong ngày, gặp nhau chị ta trả 

cả tiền rắn và tiền thuê xe. Sau đó, A thuê xe taxi hãng Mai Linh, BLS : 20A – 

152.06 do anh Hà Văn X điều khiển để đưa A đi Hà Nội. Khi anh Xa đón, A đã 

mang rắn Hổ Chúa đã buộc trong túi lưới rồi buộc trong túi vải, để trong thùng cat 

- tông và bê lên để ở cốp sau xe ô tô. Vào khoảng 16h30’ chiều ngày 22/11/2018, 

khi đến Hà Nội, xe đỗ tại trước cửa nhà số 14 ngõ 116 Nhân Hòa, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Dương Thế A xuống xe, vừa mở cốp 

sau xe ô tô thì bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. 

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công 

nghệ Việt Nam đã có kết luận giám định động vật số 911 ngày 23/11/2018, kết 

luận: Tang vật thu giữ được trong vụ án là 01 cá thế rắn Hổ Chúa có tên khoa học 

là Ophiophagus hannah thuộc phụ lục 1 (danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được 

ưu tiên bảo vệ) của Nghị định số 160/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 của Chính 

Phủ. 

Đối với lái xe Hà Văn X, xác minh được Xa không biết gì, không tham gia, 

không bàn bạc thỏa thuận gì với Dương Thế A trong việc vận chuyển rắn Hổ Chúa, 

vì vậy cơ quan điều tra không xử lý. 

Đối với người đặt mua rắn Hổ Chúa, A khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ 

thể của người phụ nữ này. A mới chỉ gặp 01 lần và chỉ biết người phụ nữ này ở Hà 

Nội, chị ta khoảng 55 tuổi, cao khoảng 1m55, người bình thường tóc ngắn, hơi 

vàng, da trắng, nói giọng miền bắc và sử dụng số điện thoại 0969561087. Qua xác 

minh chủ thuê bao là Nguyễn Thanh T, số chứng minh nhân dân 145880221; địa 

chỉ: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng yên. Qua xác minh anh T 

khai nhận mình không phải là chủ thuê bao số điện thoại 0969561087, anh chưa 

bao giờ đăng ký sử dụng số điện thoại trên và không biết ai là chủ sử dụng số điện 

thoại này. Hiện số điện thoại 0969561087 tắt máy, không liên lạc được. Vì vậy cơ 

quan cảnh sát điều tra không để cập xử lý. 

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã trao trả : 
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- Ngày 23/11/2018, bàn giao tang vật 01 cá thế rắn Hổ Chúa kể trên cho 

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để tổ chức cứu hộ theo quy định. 

-Trả lại cho anh Hà Văn X:  01 chứng minh nhân dân mang tên Hà Văn X 

(bản gốc); 01 giấy phép lái xe mang tên Hà Văn X (bản gốc); 01 biên bản bàn giao 

xe ô tô 20A -152.06 (bản gốc); 01 giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô số 152 (bản 

photo); 01 biên nhận thế chấp đăng ký; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô 20A -

152.06; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe cô tô 20A-152.06; 01 giấy chứng nhận 

kiểm định xe ô tô 20A-152.06. Anh Xa nhận lại và không có yêu cầu gì khác. 

-Trả lại cho Công ty THNH MTV Mai Linh Thái Nguyên (người được ủy 

quyền là ông Hứa Văn Tuấn): 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, biển số 20A-

152.06; số khung MALA751AAGMO380413, số máy G2LAFM480326. Ông 

Tuấn nhận lại và không có yêu cầu gì khác. 

Tại bản cáo trạng số 33/CT-VKS ngày 14/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội đã truy tố Dương Thế A về tội “Vi phạm quy 

định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” được quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 244 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Dương Thế A nhận thức được hành vi của 

mình là phạm tội, và đã ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa sau 

khi phân tích, đánh giá toàn bộ tình tiết nội dung vụ án, vẫn giữ nguyên quan điểm 

truy tố như nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích, đại diện Viện kiểm sát đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 244  Bộ luật hình sự; điểm s 

khoản 1; khoản 2  Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt bị cáo Dương Thế A từ 12 

tháng  đến 15 tháng tù. Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự 2015, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 

chiếc điện thoại di động Samsung thu giữ của An đã sử dụng làm công cụ phạm 

tội. Tịch thu tiêu hủy 01 túi lưới màu trắng; 01 túi vải màu trắng; 01 hộp cat - tông 

có nhãn hiệu Wake up 247. Do  bị cáo không có thu nhập ổn định, nên đề nghị Hội 

đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 244 Bộ 

luật hình sự đối với bị cáo. 
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 Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Dương Thế A đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp 

với biên bản phạm pháp quả tang, tang vật vụ án, kết luận giám định và phù hợp 

với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở khẳng định: Ngày 22/11/2018, Dương Thế A đang có hành vi săn 

bắt,  tàng trữ, vận chuyển, mua bán 01 (một) cá thể động vật là loài rắn Hổ Chúa có 

tên khoa học  là Ophiophagus hannah, thuộc phụ lục I (danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ) cho một phụ nữ (hiện không xác định được tên, 

tuổi, địa chỉ) tại trước số nhà 14 ngõ 116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thì Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công 

an quận Thanh Xuân  bắt quả tang cùng tang vật. Hành vi của bị cáo đã phạm vào 

tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” tội danh và hình 

phạt được quy định tại điểm a khoản 1 điều 244 Bộ luật hình sự nước 

CHXHCNVN. 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi bị cáo đã trực tiếp xâm 

phạm đến môi trường sinh thái, xâm hại đến sự bền vững và ổn định của môi 

trường, bị cáo đã trực tiếp săn bắt, mua bán động vật hoang dã quý hiếm mà nhà 

nước ta nghiêm cấm khai thác sử dụng vào mục đích thương mại. Do đó, cần phải 

xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo để ngăn ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự kỷ cương 

xã hội. Bị cáo Dương Thế A là người đã trưởng thành, có sức khỏe, có đầy đủ khả 

năng nhận thức về Pháp luật, nhưng do bị cáo không chịu tu dưỡng rèn luyện, coi 

thường pháp luật, mong kiếm tiền bất chính nên đã phạm tội. Vì vậy đối với bị cáo 

cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly bị cáo khỏi đời 

sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. 

 Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét bị cáo là người có nhân 

thân tốt, lần đầu bị đưa ra xét xử, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái 
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độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cần 

áp dụng cho bị cáo để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có việc làm ổn định nên miễn hình 

phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 244 Bộ luật hình sự  đối với bị 

cáo. 

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 cá thể rắn Hổ Chúa có tên khoa học là 

Ophiophagus hannah, cần tịch thu, giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã 

Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật.  

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đỏ đã qua sử dụng, số 

số imei: 352812103597920/01 và imei: 35212103597928/01; lắp sim số: 

0392891946 thu giữ của Dương Thế A là phương tiện công cụ phạm tội liên quan 

đến vụ án cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. 

Đói với 01 thùng cat – tông có nhãn hiệu Wakeup 247; 01 túi vải màu trắng; 

01 túi lưới màu trắng bị cáo dùng để đựng Rắn, xét không có giá trị sử dụng nên 

cần quyết định  tịch thu tiêu hủy. 

Đối với người đặt mua rắn Hổ Chúa, An khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ 

thể của người phụ nữ này. An mới chỉ gặp 01 lần và chỉ biết người phụ nữ này ở 

Hà Nội, khoảng 55 tuổi, cao khoảng 1m55, người bình thường tóc ngắn, hơi vàng, 

da trắng, nói giọng miền bắc và sử dụng số điện thoại 0969561087. Qua xác minh 

chủ thuê bao là Nguyễn Thanh Tùng, anh Tùng khai nhận mình không phải là chủ 

thuê bao số điện thoại 0969561087, anh chưa bao giờ đăng ký sử dụng số điện 

thoại trên và không biết ai là chủ sử dụng số điện thoại này. Hiện số điện thoại 

0969561087 tắt máy, không liên lạc được. Vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra không 

để cập xử lý nên Hội đồng xét xử không xét. 

Đối với lái xe Hà Văn X, xác minh được Xa không biết gì, không tham gia, 

không bàn bạc thỏa thuận gì với Dương Thế A trong việc vận chuyển rắn Hổ Chúa, 

vì vậy cơ quan điều tra không xử lý. 

 Cơ quan điều tra đã trao trả cho anh Hà Văn X: 01 chứng minh nhân dân 

mang tên Hà Văn X (bản gốc); 01 giấy phép lái xe mang tên Hà Văn X (bản gốc); 

01 biên bản bàn giao xe ô tô 20A -152.06 (bản gốc); 01 giấy phép kinh doanh vận 

tải xe ô tô số 152 (bản photo); 01 biên nhận thế chấp đăng ký; 01 giấy chứng nhận 

bảo hiểm xe ô tô 20A -152.06; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 20A-152.06; 01 
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giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô 20A-152.06; Anh Xa nhận lại và không có yêu 

cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xét. 

- Đã trả lại cho Công ty THNH MTV Mai Linh Thái Nguyên (người được 

ủy quyền là ông Hứa Văn Tuấn) 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10, biển số 20A-

152.06; số khung MALA751AAGMO380413, số máy G2LAFM480326. Ông 

Tuấn nhận lại và không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xét. 

 Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm sơ thẩm 

và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Dương Thế A phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý, hiếm”. 

Áp dụng:  Điểm a, khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.  Điều 47 Bộ luật hình sự;  

Áp dụng Điều 106; 331; 332; 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Áp dụng  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt:  Dương Thế A  12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

bị cáo thi hành án, được trừ thời hạn đã tạm giữ bị cáo từ ngày 22/11/2018 đến 

ngày 28/11/2018. 

- Tịch thu 01 cá thể rắn hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah,  

giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội xử lý theo quy định của 

pháp luật (theo biên bản giao nhận động vật hoang dã giữa Phòng PC49 Công an 

thành phố Hà Nội và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội số 72/BBGN-

ĐVHD ngày 23/11/2018).  

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung màu đỏ đã qua sử dụng, số IMEI 1: 352812103597920/01 và imei 2: 

352812103597928/01; lắp sim số: 0392891946 (máy không lên nguồn, không kiểm 

tra được chất lượng bên trong máy). 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thùng cat- tông có nhãn Wakeup 247; 01 (một) 

túi vải màu trắng; 01 (một) túi lưới màu trắng. 
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Toàn bộ tang vật trên hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Thanh Xuân, theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Công an quận Thanh 

Xuân và Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân ngày 15/5/2019. 

VÒ ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm: Bị cáo Dương Thế A phải nộp 200.000 đồng 

án phí hình sự sơ thẩm 

Án xử công khai sơ thẩm tuyên có mặt bị cáo. Bị cáo có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

- TANDTP Hà Nội 

- VKSND quận Thanh Xuân 

- Chi cục THADS quận Thanh Xuân 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ 

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

SA THỊ PHƯỢNG 
 


